	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tiếng anh chuyên ngành Bản đồ (English for Cartography)
Mã số học phần: 7050719
Số tín chỉ học phần: 2 (2 0 4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0 ; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
	STT
	Họ và tên
	Mã CBGD

	1
	Dương Anh Quân
	0507-07

	2
	Trần Thị Hương Giang
	0507-10


2.2. Bộ môn: Bản đồ
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước:  Không
4. Mục tiêu của học phần 
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng anh giúp cho sinh viên có thể đọc và tham khảo các tài liệu nước ngoài, nâng cao hiểu biết về ngành Bản đồ.
4.1. Kiến thức  
4.1.1 Kiến thức về lịch sử và sự  phát triển ngành Bản đồ trên thế giới bằng tiếng Anh
4.1.2 Vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về các phép chiếu cơ bản của bản đồ, sự lựa chọn phép chiếu bản đồ.
4.1.3 Vốn từ vựng các thuật ngữ chuyên ngành về các thành phần cơ bản của bản đồ bằng tiếng Anh
4.1.4 Vốn từ vựng tiếng Anh về ký hiệu của bản đồ
4.1.5 Vốn từ vựng tiếng Anh mô hình số độ cao
4.1.6 Vốn từ vựng tiếng Anh về công nghệ GIS 
4.1.7 Vốn từ vựng tiếng Anh về bản đồ WEB
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Nắm được các từ chuyên ngành về bản đồ, các phép chiếu bản đồ, loại ký hiệu bản đồ, trình bày bản đồ.
4.2.2.  Nắm được khái niệm định nghĩa tiếng anh về mô hình số độ cao, phân biệt các loại mô hình DTM, DSM, DEM và ứng dụng của chúng, GIS và bản đồ web
4.2.3. Trả lời câu hỏi được đặt ra trong bài giảng
4.2.4. Nắm được những cấu trúc ngữ pháp cơ bản được sử dụng trong bài giảng
4.2.5. Đọc hiểu và dịch câu từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại
5. Tóm tắt nội dung học phần
Lesson 1
Definitions of cartography
Lesson 2
Map projection – general concepts
Lesson 3
Basic elements of map composition
Lesson 4
The semiotics of cartography
Lesson 5
Digital terrain model
Lesson 6
Geographic information system
Lesson 7
Web cartography
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Lesson 1
	DEFINITIONS OF CARTOGRAPHY
	5
	

	1.1
	Relevant terms
	
	4.2.1



	1.2
	Reading: 
	
	4.1.1

	1.2.1
	Brief History of Cartography
	
	

	1.2.2
	What is a Map and what are maps used for?
	
	

	1.2.3
	Topographic map
	
	

	1.2.4
	Thematic map
	
	

	1.3
	Vocabulary Study
	
	4.2.1

	1.4
	Grammar
	
	4.2.4

	1.5
	Lecture Questions
	
	4.2.3

	Lesson 2
	MAP PROJECTION – GENERAL CONCEPTS
	5
	

	2.1
	Relevant terms
	
	4.2.1

	2.2
	Reading:
	
	4.1.2

	2.2.1
	· Definition of Map Projections
	
	

	2.2.2
	· Characteristics
	
	

	2.2.3
	· Map projection categories
	
	

	2.2.4
	· Map Projection Examples
	
	

	2.2.5
	· Mecator Projection
	
	

	2.2.6
	· Transverse Mecator Projection
	
	

	2.2.7
	· Conic projection with two standard parallels
	
	

	2.2.8
	· Right choice
	
	

	2.3
	Vocabulary Study
	
	4.1.2
4.2.1

	2.4
	Grammar
	
	4.2.4

	2.5
	Lecture Questions
	
	4.2.3

	2.6
	Translation
	
	4.2.5

	Lesson 3
	BASIC ELEMENTS OF MAP COMPOSITION
	5
	

	3.1
	Relevant Terms
	
	4.1.3

	3.2
	Reading:
	
	4.1.3

4.2.1



	3.2.1
	The format of the final production?
	
	

	3.2.2
	The issue of generalization, simplification, and abstraction
	
	

	3.2.3
	Basic Map Elements
	
	

	3.2.4
	Elements are balanced within the visual hierarchy and frame of the map
	
	

	3.2.5
	Experiment with map layouts
	
	

	3.3
	Vocabulary Study
	
	4.1.3

	3.4
	Grammar
	
	4.2.4

	3.5
	Lecture Questions
	
	4.2.3

	3.6
	Translation
	
	4.2.5

	Lesson 4
	THE SEMIOTICS OF CARTOGRAPHY
	5
	

	4.1
	Relevant Terms
	
	4.1.4

	4.2
	Reading:
	
	4.2.1

4.1.4

	4.2.1
	The range of visual resources
	
	

	4.2.2
	Strategies of symbolization
	
	

	4.2.3
	Typography and lettering
	
	

	4.2.4
	Foreground and background relationships
	
	

	4.2.5
	Highlighting the theme
	
	

	4.3
	Vocabulary Study
	
	4.1.4

	4.4
	Grammar
	
	4.2.4

	4.5
	Lecture Questions
	
	4.2.3

	4.6
	Translation
	
	4.2.5

	Lesson 5
	DIGITAL TERRAIN MODEL
	3
	

	5.1
	Relevant Terms
	
	4.1.5

	5.2
	Reading:
	
	4.1.5

4.2.2

	5.2.1
	· Definition 
	
	

	5.2.2
	· The Terrain Model and the Digital Terrain Model
	
	

	5.2.3
	· Digital Elevation Models and Digital Terrain Model
	
	

	5.2.4
	· Applications of Digital Terrain Model 
	
	

	5.3
	Vocabulary Study
	
	4.1.5

	5.4
	Grammar
	
	4.2.4

	5.5
	Lecture Questions
	
	4.2.3

	5.6
	Translation
	
	4.2.5

	Lesson 6
	Geographic Information System
	4
	

	6.1
	Relevant Terms
	
	4.1.6

	6.2
	Reading:
	
	4.1.6

4.2.2

	6.2.1
	What is GIS?
	
	

	6.2.2
	GIS Components
	
	

	6.2.3
	GIS data
	
	

	6.2.4
	GIS Operations
	
	

	6.2.5
	3D - GIS
	
	

	6.3
	Vocabulary Study
	
	4.1.6

	6.4
	Grammar
	
	4.2.4

	6.5
	Lecture Questions
	
	4.2.3

	6.6
	Translation
	
	4.2.5

	Lesson 7
	WEB CARTOGRAPHY
	3
	

	7.1
	Relevant Terms
	
	4.1.7

	7.2
	Reading:
	
	4.1.7

4.2.2

	7.2.1
	Types of Web Maps
	
	

	7.2.2
	What is special about Web Maps?
	
	

	7.2.3
	Cartographic symbol design for Web Maps
	
	

	7.3
	Vocabulary Study
	
	4.1.7

	7.4
	Grammar
	
	4.2.4

	7.5
	Lecture Questions
	
	4.2.3

	7.6
	Translation
	
	4.2.5


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy bằng phương pháp tương tác, trao đổi

- Giảng dạy kết hợp các audio và video phụ trợ giúp bài giảng sinh động và hiệu quả hơn
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (45 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng “English for the students of Cartography”, Trường đại học Mỏ - Địa chất
[2]. Robinson  et al., (1995) Elements of Cartography, 6th Edition. New York: John Wiley & Sons (Hiện có tại bộ môn)
[3]. Menno-Jan Kraak ,Allan Brown – Web Cartography. 2002
[4] John Krygier,Denis Wood,  Making Maps, Second Edition: A Visual Guide to Map Design for GIS, Second Edition, 2012
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Lesson 1: DIFINITIONS OF CARTOGRAPHY
1.1 Relevant terms
1.2 Reading: 

· 1.2.1 Brief History of Cartography

· 1.2.2 What is a Map and what are maps used for?

· 1.2.3 Topographic map

· 1.2.4 Thematic map
1.3 Vocabulary Study

1.4 Grammar

1.5 Lecture Questions
	10

	0
	0


	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 1 trong tài liệu [1]
+Ôn tập nội dung về bản đồ, bản đồ địa hình và bản đồ chuyên đề đã học ở học phần Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh
 

	2
	Lesson 2: MAP PROJECTION – GENERAL CONCEPTS
2.1 Relevant terms

Reading:

2.2.1 Definition of Map Projections

2.2.2 Characteristics

Map projection categories

2.2.4 Map Projection Examples

2.2.5 Mecator Projection

2.2.6 Transverse Mecator Projection

2.2.7 Conic projection with two standard parallels

2.2.8 Right choice

2.3 Vocabulary Study

2.4 Grammar

2.5 Lecture Questions

2.6 Translation
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 2 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về phép chiếu bản đồ trong tài liệu [2]
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh


	3
	Lesson 3: BASIC ELEMENTS OF MAP COMPOSITION
3.1 Relevant Terms

3.2 Reading:

· 3.2.1 The format of the final production?

· 3.2.2 The issue of generalization, simplification, and abstraction

· 3.2.3 Basic Map Elements

· 3.2.4 Elements are balanced within the visual hierarchy and frame of the map

· 3.2.5 Experiment with map layouts

3.3 Vocabulary Study

3.4 Grammar

3.5 Lecture Questions
3.6 Translation
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 3 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về basic elements trong tài liệu [2]
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh


	4
	Leson 4: THE SEMIOTICS OF CARTOGRAPHY
4.1 Relevant Terms

4.2 Reading:

4.2.1 The range of visual resources

4.2.2 Strategies of symbolization

4.2.3 Typography and lettering

4.2.4 Foreground and background relationships
4.2.5 Highlighting the theme
4.3 Vocabulary Study

4.4 Grammar

4.5 Lecture Questions
4.6 Translation
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 4 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về ký hiệu bản đồ trong tài liệu [2]
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh


	5
	Lesson 5: DIGITAL TERRAIN MODEL
5.1 Relevant Terms

5.2 Reading:

5.2.1 Definition 

5.2.2 The Terrain Model and the Digital Terrain Model

5.2.3 Digital Elevation Models and Digital Terrain Model

5.2.4 Applications of Digital Terrain Model 

5.3 Vocabulary Study

5.4 Grammar

5.5 Lecture Questions
5.6 Translation
	6
	0
	0
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 5 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về mô hình số địa hình trong tài liệu [2]
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh


	
	Lesson 6: Geographic Information System
6.1 Relevant Terms

6.2 Reading:
6.2.1 What is GIS?

6.2.2 GIS Components

6.2.3 GIS data

6.2.4 GIS Operations
	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 6 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về GIS trong tài liệu [2]
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh


	6
	6.2.5 3D - GIS

6.3 Vocabulary Study

6.4 Grammar

6.5 Lecture Questions
6.6 Translation
	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 6 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về GIS trong tài liệu [2]
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh


	7
	Lesson 7: WEB CARTOGRAPHY
7.1 Relevant Terms

7.2 Reading:
7.2.1 Types of Web Maps


	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 7 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về GIS trong tài liệu [3]
+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh


	8
	7.2.2 What is special about Web Maps?

7.2.3 Cartographic symbol design for Web Maps

7.3 Vocabulary Study

7.4 Grammar

7.5 Lecture Questions
7.6 Translation
	3
	
	
	+ Nghiên cứu và tra từ mới nội dung bài 7 trong tài liệu [1]
+ Tra cứu các vấn đề về GIS trong tài liệu [3]

+ Tra cứu từ mới trong các từ điển tiếng Anh



	
	Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020
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